Trường THPT Triệu Quang Phục


ÔN TẬP HÌNH 11 CHƯƠNG 3
Câu 1: Trong không gian,

A. vectơ là một đoạn thẳng.

B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối.

C. vectơ là hình gồm hai điểm, trong đó có một điểm là điểm đầu và một điểm là điểm cuối.

D. vectơ là một đoạn thẳng xác định.

Câu 2: Trong không gian cho vectơ 
[image: image1.wmf]AB
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. Khi đó,

A. giá của vectơ 
[image: image2.wmf]AB
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 là 
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B. giá của vectơ 
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 là 
[image: image5.wmf]AB
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C. giá của vectơ 
[image: image6.wmf]AB
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 là đoạn thẳng AB.
D. giá của vectơ 
[image: image7.wmf]AB
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 là đường thẳng AB.

Câu 3: Trong không gian cho vectơ 
[image: image8.wmf]AB
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. Khi đó,

A. độ dài vectơ 
[image: image9.wmf]AB
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B. độ dài vectơ 
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C. độ dài vectơ 
[image: image13.wmf]AB
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 là đoạn thẳng AB.
D. độ dài vectơ 
[image: image14.wmf]AB
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 là đường thẳng AB.

Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image15.wmf].''''
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. Khi đó, vectơ bằng vectơ 
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 là vectơ nào dưới đây?

A. 
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Câu 5: Cho hình hộp 
[image: image21.wmf].''''

ABCDABCD

, những cặp vectơ bằng nhau là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image25.wmf]','
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Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, AB=6; AD=4;
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. Tính 
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A. 76.
B. 28.
C. 52.
D. 40

Câu 7: Cho ba vectơ 
[image: image28.wmf],,
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 không đồng phẳng xét các vectơ 
[image: image29.wmf]2;42;32
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. Chọn mênh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hai vec tơ 
[image: image30.wmf],
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 cùng phương.
B. Hai vec tơ 
[image: image31.wmf],

xy

rur

 cùng phương.

C. Hai vec tơ 
[image: image32.wmf],
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 cùng phương.
D. Hai vec tơ 
[image: image33.wmf],,
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 đồng phẳng

Câu 8: Cho tứ diện 
[image: image34.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image35.wmf]M

 và 
[image: image36.wmf]P

 lần lượt là trung điểm của 
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 và 
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. Đặt 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image42.wmf](
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B. 
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C. 
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Câu 9: Cho hình hộp 
[image: image46.wmf].
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 có tâm I. Gọi O là tâm hình bình hành 
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. Đặt 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image52.wmf](
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B. 
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C. 
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Câu 10: Cho tứ diện 
[image: image56.wmf]ABCD

 có 
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 là trọng tâm tam giác 
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. Đặt 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
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C. 
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Câu 11: Cho hình lăng trụ
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 là trung điểm của 
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. Đặt 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
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Câu 12: Cho lăng trụ tam giác 
[image: image76.wmf].
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. Hãy phân tích (biểu thị) vectơ 
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 qua các vectơ 
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A. 
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Câu 13: Cho lăng trụ tam giác 
[image: image84.wmf].
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. Hãy phân tích (biểu thị) vectơ 
[image: image86.wmf]BC
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 qua các vectơ 
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A. 
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Câu 14: Cho hình lăng trụ tam giác 
[image: image92.wmf]ABCABC
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. Đặt 
[image: image93.wmf],,,

AAaABbACcBCd

¢

====

uuurruuurruuurruuurur

. Trong các biểu thức véctơ sau đây, biểu thức nào đúng.

A. 
[image: image94.wmf]abc
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Câu 15: Cho hình chóp 
[image: image98.wmf].
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 có đáy 
[image: image99.wmf]ABCD

 là hình bình hành. Đặt 
[image: image100.wmf]SAa

=

uur

r

; 
[image: image101.wmf]SBb

=

uur

r

; 
[image: image102.wmf]SCc

=

uuur

r

; 
[image: image103.wmf]SDd

=

uuur

r

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
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Câu 16: Cho tứ diện 
[image: image108.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image109.wmf]M

 và 
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image111.wmf]AB

 và 
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. Khẳng định nào sau đây đúng.

A. 
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Câu 17: Cho tứ diện 
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 có 
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 là trọng tâm tam giác 
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 Đặt 
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[image: image125.wmf].
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 Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
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Câu 18: Cho tứ diện 
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. Đặt 
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 gọi 
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 là trung điểm của 
[image: image133.wmf].
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 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. 
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Câu 19: Cho hình lăng trụ 
[image: image138.wmf].
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 20: Trong không gian cho điểm 
[image: image148.wmf]O

 và bốn điểm 
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 không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để 
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 tạo thành hình bình hành là
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 Câu 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Biết SA = a, SA ( BC. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SC. Góc giữa hai đường thẳng SD và BC là :


A. 450

B. 900

C. 600

D. 300

 Câu 22.  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, góc giữa đường thẳng A’C’ và B’C là :


A. 300
          B. 600
          C. 900
          D. 1200
 Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. 
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 Câu 24.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. Vì 
[image: image165.wmf]0
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nên I là trung điểm của đoạn MN.


B. Từ hệ thức 
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 nên các điểm A, B, C, D đồng phẳng.


C. Vì I là trung điểm AB nên từ một điểm M bất kì ta có: 
[image: image167.wmf](
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        D. Từ hệ thức 
[image: image168.wmf]25
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 ta suy ra ba vectơ 
[image: image169.wmf],,
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 đồng phẳng .

 Câu 25. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là một hình vuông. Tất cả các cạnh bên và cạnh đáy của hình chóp đều bằng a . Tích vô hướng 
[image: image170.wmf].
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D. 0
Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.
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